	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

Tổ: Hóa – Sinh – Địa

Năm học: 2021 – 2022

Đề 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 8

Thời gian làm bài: 40 phút

Ngày kiểm tra: 27/10/2021


Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau:
I. 28 câu mỗi câu 0,3 điểm

Câu 1. Tính cả các đảo phụ thuộc thì diện tích châu Á là bao nhiêu

A. 44,5 triệu km2 

B. 41,5 triệu km2

C. 44,4 triệu km2

D. 43,4 triệu km2

Câu 2. Đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở Châu Á có tên

A. Hi-ma-lay-a.

B. Phú - Sĩ.

C. E-vơ-ret.


D. Phan-xi-păng.

Câu 3. Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở khu vực nào của châu Á

A. Đông Á


B. Nam Á

C. Trung Á

D.  Bắc Á

Câu 4. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm địa hình châu Á

A. Núi chạy theo 2 hướng chính Đ-T hoặc gần Đ-T, B-N hoặc gần B-N

B. Có dạng lòng máng, cao ở Bắc - Tây Bắc, thấp ở Nam – Đông Nam

C. Các núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở trung tâm châu lục

D. Có nhiều núi, sơn nguyên cao đồ sộ, nhiều đồng bằng lớn bậc nhất thế giới

Câu 5. Nơi có nhiều dầu mỏ nhất châu Á là

A. Đông Á

B. Đông Nam Á

C. Nam Á


D. Tây Nam Á

Câu 6. Châu Á có mấy đới khí hậu ?

A. 3 đới.

B. 4 đới


C. 5 đới.


D. 6 đới.

Câu 7. Quốc gia đông dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc

B. Thái Lan

C. Việt Nam


D. Ấn Độ

Câu 8. Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Trung Á.  


B. Tây Nam Á, Trung Á.

C. Bắc Á, Đông Á.




D. Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 9. Đặc trưng của khí hậu gió mùa là

A. trong một năm có hai mùa thổi theo hướng trái ngược nhau.

B. tạo ra lượng mưa nhiều nhất trên thế giới.

C. có mùa đông lạnh, khô; mùa hạ khô nóng.

D. có mùa đông lạnh khô, ít mưa; mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

Câu 10. Kiểu khí hậu phổ biến ở Châu Á là

A. gió mùa và lục địa.



B. lục địa và núi cao.

C. hải dương và Địa trung hải.


D. gió mùa và hải dương.

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi Bắc Á ?

A. Mạng lưới thưa thớt.



B. Sông chảy từ Nam lên Bắc.

C. Mùa đông, các sông bị đóng băng.

D. Mùa xuân gây lũ lụt.

Câu 12. Sông ngòi ở Đông Nam Á có đặc điểm 

A. mạng lưới thưa thớt.



B. Nguồn cung cấp nước là do băng tan.

C. không có nhiều sông lớn.


D. Mạng lưới dày đặc, nhiều sông lớn.

Câu 13. Vì sao vào mùa xuân, các sông ở vùng Bắc Á có lượng nước rất lớn? 

A. Do nước mưa.





B. Do băng tuyết tan.

C. Do nguồn nước ngầm dồi dào.


D. Do nguồn nước ở các hồ cung cấp.

 Câu 14. Châu Á có biên giới tự nhiên với châu Âu là

A. U-ran


B. An-đet

C. Roc-ki.


D. Côn Luân

Câu 15. Sông nào không ở khu vực Bắc Á

A. Lê- na


B. Ô-bi

C. I-ê-nit-xây

D. A-mua

Câu 16. Con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

A. Sông Hằng.



B. Sông Trường Giang.



C. Sông Mê Công.



D. Sông A-mua

Câu 17. Đông Nam Á có hai chủng tộc chủ yếu cùng chung sống là

A. Nê-grô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít.


B. Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

C. Ơ-rô-pê-ô-ít và Ô-xtra-lô-ít.


D. Môn-gô-lô-ít và Nê-grô-ít.

Câu 18. Hiện tượng ‘sông chết’ xảy ra ở khu vực nào của châu Á

A. Băc Á

B. Đông Á

C. Tây Nam Á

D. Nam Á

Câu 19. Tính đến năm 2002 dân cư châu Á là

A. 3766 triệu người
B. 3677 triệu người
C. 6367 triệu người      D. 3683 triệu người

Câu 20. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á năm 2002 là bao nhiêu?

A. 1,2 %

B. 1,3%

C. 1,4%


D. 1,5%

Câu 21. Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á:

A. Đồng bằng Tây Xi-bia.


B. Đồng bằng Ấn – Hằng.

 C. Đồng bằng Trung tâm.


D. Đồng bằng Hoa Bắc.

Câu 22. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương.



B. Đại Tây Dương.



C. Thái Bình Dương.



D. Ấn Độ Dương.

Câu 23. Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào không  phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Cận nhiệt.

B. Nhiệt đới.

C. Ôn đới.


D. Hàn đới.

Câu 24. Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

A. khí hậu gió mùa nhiệt đới.


 B. khí hậu gió mùa cận nhiệt

C. khí hậu ôn đới gió mùa.


 D. khí hậu cận cực gió mùa.

Câu 25. Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á ?

A. là châu lục có dân số đông nhất thế giới.

B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.

C. có nhiều chủng tộc lớn.



D. là nơi ra đời của nhiều tông giáo lớn.

Câu 26. Đặc điểm nào không đúng với nơi mật độ dân số trên 100 người/km2 ở châu Á

A. Dọc theo ven biển.


B. Có đồng bằng màu mỡ.

C. Giao thông thuận tiện.


D. Sâu trong nội địa.

Câu 27. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm vị trí của châu Á
A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Câu 28. Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là:

A. đông – tây hoặc gần đông –tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

B. đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.

C. tây bắc – đông nam và vòng cung.

D. bắc – nam và vòng cung.

II. 4 câu  mỗi câu 0,4 điểm

Câu 29. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

A. Ôn đới


B. Cận nhiệt đới

C. Nhiệt đới


D. Xích đạo

Câu 30. Khí hậu Châu Á chia thành nhiều đới là do

A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo.

B. lãnh thổ có kích thước rộng lớn.

C. địa hình có cấu tạo phức tạp.

D. Châu Á nằm hoàn toàn ở nữa cầu Bắc.

Câu 31. Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

A. Chuyển cư




B. Phân bố lại dân cư

C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

D. Thu hút nhập cư.

Câu 32. Trong mỗi đới khí hậu Châu Á được chia thành nhiều kiểu là do

A. lãnh thổ rộng lớn, địa hình phức tạp.

B. các dãy núi và sơn nguyên ngăn cản ảnh hưởng của biển.

C. trên các núi và sơn nguyên khí hậu thay đổi theo chiều cao.

D. giáp các đại dương lớn.

--------------------------------Hết------------------------------

	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

Tổ: Hóa – Sinh – Địa

Năm học: 2021 – 2022

Đề 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 8

Thời gian làm bài: 40 phút

Ngày kiểm tra: 27/10/2021


Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau:
I. 28 câu mỗi câu 0,3 điểm

Câu 1. Châu Á là châu lục có diện tích rộng 

A. nhất thế giới.

B. thứ hai thế giới.

C. thứ ba thế giới.

D. thứ tư thế giới.

Câu 2.  Tính từ Đông sang Tây châu Á kéo dài

A. 9200km


B. 8500km


C. 9500 km


D. 8200km

Câu 3. Châu Á không được bao bọc bởi

A. Bắc Băng Dương.



B. Thái Bình Dương.


C. Đại Tây Dương. 




D. Ấn Độ Dương.

Câu 4. Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á:

A. Đồng bằng Tây Xi-bia.


B. Đồng bằng Ấn – Hằng.

C. Đồng bằng Amazon



D. Đồng bằng Hoa Bắc.

Câu 5. Các con sông lớn ở Bắc Á và Đông Á thường bắt nguồn từ

A. vùng núi Tây Nam Á.



B. Vùng núi Bắc Á.

C. vùng núi trung tâm Châu Á.


D. Vùng núi Đông Nam Á.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi Bắc Á ?
A. Mạng lưới thưa thớt.



B. Sông chảy từ Nam lên Bắc.

C. Mùa đông, các sông bị đóng băng.

D. Mùa xuân gây lũ lụt.

Câu 7. Rừng lá kim thường phổ biến ở vùng có khí hậu 

A. cận nhiệt.


B. nhiệt đới.

C. ôn đới.


D. cực và cận cực.

Câu 8. Sông Ti gro và Ơ phơ rat bồi đắp nên đồng bằng nào?
A. Lưỡng Hà

B. Ấn  Hằng

C. Hoa Bắc


D. Tây Xi-bia

Câu 9. Sông nào ở Đông Á
A. Mê Koong

B. Hoàng Hà

C. Xưa Đa-ri-a

D. Lê-na

Câu 10. Sông nào ở Trung Á
A. Mê Koong

B. Hoàng Hà

C. Xưa Đa-ri-a

D. Lê-na

Câu 11. Nam Á có hai chủng tộc chủ yếu cùng chung sống là
A. Nê-grô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít.


B. Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

C. Ơ-rô-pê-ô-ít và Ô-xtra-lô-ít.


D. Môn-gô-lô-ít và Nê-grô-ít.

Câu 12. Cảnh quan tự nhiên đặc trưng ở Tây Nam Á là
A. rừng rụng lá theo mùa.



B. rừng thưa, xavan cây bụi.

C. hoang mạc và bán hoang mạc.


D. rừng nhiệt đới ẩm 

Câu 13. Nguồn cung cấp nước chủ yếu của các sông ở Tây Á, Trung Á là
A. băng tuyết

B. các hồ chứa

C. trung tâm châu lục
D. nước ngầm

Câu 14. Hiện tượng ‘sông chết’ xảy ra ở khu vực nào của châu Á
A. Băc Á

B. Đông Á

C. Tây Nam Á

D. Nam Á

Câu 15.  Hiện tượng sông ngòi bị đóng băng vào mùa đông xảy ra vào khu vực nào ở 
châu Á

A. Bắc Á

B. Đông Á

C. Tây Nam Á

D. Nam Á

Câu 16. Đặc điểm nào không đúng với nơi mật độ dân số trên 100 người/km2 ở châu Á
A. Dọc theo ven biển.


B. Có đồng bằng màu mỡ.

C. Giao thông thuận tiện.


D. Sâu trong nội địa.

Câu 17. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á năm 2002 là bao nhiêu?
A. 1,2 %

B. 1,3%

C. 1,4%

D. 1,5%

Câu 18. Sông Trường Giang chảy trên đồng bằng nào?
A. Hoa Bắc

B. Ấn Hằng

C. Hoa Trung

D. Lưỡng Hà

Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á
A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Câu 20. Châu Á tiếp giáp với châu lục nào?
A. Châu Âu, châu Phi.



B. Châu Đại Dương, Châu Âu

C. Châu Mĩ, châu Phi



D. Châu Nam Cực, châu Đại Dương
Câu 21. Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở đâu của châu á:
A. Bắc Á, Trung Á.



B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Trung Á.


 
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 22. Dựa vào H2.1, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?
A. Ôn đới.


B. Cực. Cận Cực.

C. Nhiệt đới.

D. Cận Nhiệt.

Câu 23. Con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?
A. Sông Hằng.



B. Sông Trường Giang.


C. Sông Mê Công.



D. Sông A-mua

Câu 24. Châu Á tiếp giáp với

A. 2 châu lục, 3 đại dương

B. 3 châu lục, 3 đại dương

C. 2 châu lục, 2 đại dương

D. 3 châu lục, 2 đại dương

Câu 25. Ở châu Á, cảnh quan tự nhiên nào không bị con người khai thác để làm nông nghiệp, xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp?

A. Thảo nguyên.



B. Rừng lá kim.


C. Xavan.




D. Rừng và cây bụi lá cứng.

Câu 26. Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở:
A. Đông Nam Á và Nam Á


B. Nam Á và Đông Á

C. Đông Á và Đông Nam Á.


D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

Câu 27. Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.


 B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á


D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 28. Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á ?
A. là châu lục có dân số đong nhất thế giới.


B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.

C. có nhiều chủng tộc lớn.





D. là nơi ra đời của nhiều tông giáo lớn.

II. 4 câu mỗi câu 4,0 điểm

 Câu 29. Dân số châu Á là 3766 triệu người, diện tích châu Á là 44,4 triệu km2. Mật độ dân số châu Á là
A. 85 người/km2

B. 86 người/km2

C. 87 người/km2
 D. 88 người/km2
Câu 30. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Ôn đới

B. Cận nhiệt đới

C. Nhiệt đới

D. Xích đạo

Câu 31. Trong mỗi đới khí hậu Châu Á được chia thành nhiều kiểu là do
A. lãnh thổ rộng lớn, địa hình phức tạp.

B. các dãy núi và sơn nguyên ngăn cản ảnh hưởng của biển.

C. trên các núi và sơn nguyên khí hậu thay đổi theo chiều cao.

D. giáp các đại dương lớn.

Câu 32. Khí hậu Châu Á chia thành nhiều đới là do
A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo.


B. lãnh thổ có kích thước rộng lớn.

C. địa hình có cấu tạo phức tạp.





D. Châu Á nằm hoàn toàn ở nữa cầu Bắc.

--------------------------------Hết------------------------------


